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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
   

      Bản án số: 251/2017/HSPT 

      Ngày 01/12/2017 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Cảnh  

Các Thẩm phán:                          Ông Huỳnh Đức Kỳ 

                                                     Ông Phạm Tồn  

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Mỹ Loan – Thư ký Toà án nhân dân thành 

phố Đà Nẵng.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Bà 

Phan Thị Lựu - Kiểm sát viên. 

Ngày 01/12/2017 tại Trụ sở Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên toà 

công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 227/2017/HSPT ngày 01/11/2017 

đối với bị cáo Nguyễn Nguyên Việt C do có kháng cáo của người bị hại Trần Lê Cao T 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 84/2017/HSST ngày 27/9/2017 của Tòa án nhân dân 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

Bị cáo bị kháng cáo: NGUYỄN NGUYÊN VIỆT C (R), sinh ngày 12/12/1986 tại 

Quảng Nam; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Số 15 đường Y tháng X; tổ 17, 

phường T, quận H, thành phố Đà Nẵng; Chỗ ở: Số A đường L, phường H, quận H, 

thành phố Đà Nẵng; Số CMND: 205264abc; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; 

Nghề nghiệp: Không (buôn bán); Con ông Nguyễn Tiến D (s) và bà Nguyễn Thị Hồng 

T (s); Có vợ là Nguyễn Thị Ngọc H và có 01 con sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: 

Chưa; Bị cáo bị bắt giam ngày 22/8/2017. Có mặt. 

* Người bị hại: Anh Trần Lê Cao T , sinh ngày 17/6/1992; Nơi ĐKNKTT và chỗ 

ở hiện nay: Khối A, thị trấn N , huyện N, tỉnh Quảng Nam. Có mặt. 

* Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người bị hại: Ông Phạm Lý H – 

Luật sư VPLS P.C thuộc Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng bảo vệ theo yêu cầu của 

người bị hại. Có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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Theo bản Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng và Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Tối ngày 09/12/2016, anh Lâm Trần H từ Quảng Nam ra thành phố Đà Nẵng chơi 

và mời một số bạn, gồm: Anh H, Nguyễn Nguyên Việt C, anh Lê Toàn N, anh Trần Lê 

Cao T, chị Nguyễn Thị Phương N đến uống bia tại quán B.T thuộc phường H, quận H, 

thành phố Đà Nẵng do anh Nguyễn Thái T làm chủ. 

Trong quá trình uống bia, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, giữa C và anh T thường 

xuyên cãi nhau dẫn đến mâu thuẫn. Cho rằng anh T nhỏ tuổi mà có thái độ thiếu tôn 

trọng, cãi bướng nên C dùng tay phải cầm ly bia đang uống đánh vào vùng mặt của anh 

T một cái, C bị quá đà ngã xuống đất, anh T đè lên người C và lấy một cái chén bị vỡ 

trên bàn đánh vào vùng đầu, mặt C làm cả hai đều bị thương tích. Mọi người can ngăn, 

anh N chở C đến Bệnh viện H, anh H chở Thượng đến Bệnh viện Đ cấp cứu vết thương.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 19 ngày 18/01/2017 của 

Trung tâm pháp y – Sở y tế thành phố Đà Nẵng kết luận anh Trần Lê Cao T bị chấn 

thương mắt trái vỡ phức tạp nhãn cầu, thị lực mắt trái ST (-). Tỷ lệ tổn thương cơ thể do 

thương tích gây nên là 49%. 

Tại Bản án sơ thẩm số 84/2017/HSST ngày 27/9/2017 của Tòa án nhân dân quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã quyết định:  

Áp dụng Khoản 3 Điều 104; Điểm b, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46; Điều 47 

BLHS. 

Xử phạt: Nguyễn Nguyên Việt C 04 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời 

gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam 22/8/2017. 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về phần trách nhiệm dân sự, án phí và 

quyền kháng cáo bản án. 

Ngày 09/10/2017, người bị hại Trần Lê Cao T có đơn kháng cáo với nội dung: Án 

sơ thẩm xử bị cáo Nguyễn Nguyên Việt C với mức án 48 tháng tù giam là quá nhẹ. Bởi 

hành vi của bị cáo có tính côn đồ, hung hãn, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà gây thương tích 

cho người bị hại với tỷ lệ là 49%, làm bị hại hư một con mắt, tàn tật đến suốt đời, không 

có khả năng lao động chuyên môn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của 

người bị hại. Do đó đề nghị xét xử theo trình tự phúc thẩm tăng hình phạt đối với bị cáo 

Nguyễn Nguyên Việt C theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát có quan điểm về việc giải quyết vụ án như 

sau: Đơn kháng cáo của người bị hại Trần Lê Cao T có đầy đủ nội dung theo thủ tục 

kháng cáo và nằm trong thời hạn kháng cáo nên đảm bảo hợp lệ. Xét nội dung đơn 

kháng cáo của người bị hại thì thấy Bản án sơ thẩm số 84/2017/HSST ngày 27/9/2017 

của Tòa án nhân dân quận Hải Châu đã xử bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

Khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng tội. Bản án sơ thẩm cũng đã xem 
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xét vai trò, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo, áp dụng đầy đủ các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo khi lượng hình, xử phạt bị cáo Nguyễn 

Nguyên Việt C 04 năm tù là phù hợp. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điểm a 

Khoản 2 Điều 248 Bộ luật Tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của người bị 

hại và giữ nguyên Bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Nguyên Việt Cg cũng thừa nhận Bản án sơ thẩm của 

Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã xét xử bị cáo về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo Khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự là đúng tội, đề nghị Hội đồng xét 

xử không chấp nhận kháng cáo của người bị hại, giữ nguyên mức hình phạt mà án sơ 

thẩm đã tuyên đối với bị cáo. 

Người bị hại Trần Lê Cao T trong phần thủ tục và phần xét hỏi vẫn giữ nguyên nội 

dung đơn kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn 

Nguyên Việt C. Tuy nhiên trong phần tranh luận, người bị hại và luật sư bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp cho người bị hại đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét kháng cáo 

của người bị hại về việc tăng hình phạt đối với bị cáo nữa, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét sửa bản án sơ thẩm, không buộc người bị hại phải chịu số tiền án phí dân sự 

1.700.000 đồng. 

 Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm, căn 

cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, 

chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo, bị hại, quan điểm của Luật sư. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, trong phần thủ tục và phần xét hỏi, người bị hại Trần 

Lê Cao T giữ nguyên kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử xử tăng hình phạt đối với bị 

cáo Nguyễn Nguyên Việt C và đề nghị sửa án sơ thẩm về phần án phí dân sự đối với 

người bị hại, không buộc người bị hại phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm 1.700.000 

đồng. Vì mức án mà bản án sơ thẩm xử bị cáo chưa nghiêm và theo quy định tại Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, người 

bị hại không phải chịu số tiền án phí dân sự nói trên. 

Tuy nhiên đến phần tranh luận, người bị hại và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp cho người bị hại đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét phần kháng cáo của 

người bị hại về việc đề nghị xử tăng hình phạt đối với bị cáo nữa, người bị hại rút kháng 

cáo về phần này, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét sửa lại án sơ thẩm theo hướng 

không buộc người bị hại phải chịu 1.700.000 đông án phí dân sự sơ thẩm. Xét thấy việc 

người bị hại rút kháng cáo về phần hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Nguyên Việt C là 

tự nguyện nên Hội đồng xét xử chấp nhận. Căn cứ khoản 2 Điều 238 Bộ luật tố tụng 

hình sự, Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án đối với bị cáo Nguyễn 

Nguyên Việt C. 
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[2] Về án phí dân sự sơ thẩm: Bản án sơ thẩm buộc người bị hại Trần Lê Cao T 

phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 1.700.000 đồng về phần yêu cầu bồi thường không 

được chấp nhận đối với số tiền 34.000.000 đồng là không phù hợp với quy định tại 

điểm d khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội, vì đây là yêu cầu bồi thường về sức khỏe nên người bị hại 

được miễn án phí. Do đó, mặc dù người bị hại không có kháng cáo và không có kháng 

nghị về phần này nhưng theo nguyên tắc có lợi cho người bị hại, Hội đồng xét xử căn 

cứ điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự sửa án sơ thẩm về phần này, không 

buộc người bị hại phải chịu 1.700.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

[3] Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Nguyên Việt C không phải chịu. 

[4] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án đối với bị cáo Nguyễn Nguyên Việt C. 

2. Sửa án sơ thẩm về phần án phí dân sự sơ thẩm đối với người bị hại Trần Lê Cao 

T. 

Áp dụng điểm d khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Tuyên người bị hại Trần Lê Cao T không 

phải chịu 1.700.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

3. Bị cáo Nguyễn Nguyên Việt C không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận:                                                     TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

-  h ng    V- CAT  Đ  ( V27);                 Thẩm phán -  Chủ tọa phiên tòa   

- VK  D T Đ ; (đã ký) 

- Chi c c T AD  qu n   i Ch u; 

- TA D qu n   i Ch u; 

- VK  D qu n   i Châu; 

- Công an qu n   i Ch u;   

-  hững người tham gia tố t ng;                       Nguyễn Thị Cảnh                 

- Lưu   ;  CT  

-  ơ Tư pháp T Đ                                

- Lưu hồ sơ.                                    
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